
1. Danh sách sinh viên có điểm học phần được điều chỉnh 
1.1. Theo đơn đề nghị của SV 

TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 
Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

1 20020526 
Nguyễn Vũ Minh 
Hiếu 

18/03/2002 K65G-AT AGT3115 1 Bảo vệ thực vật 
TS.Lê Thị Hiên 
TS.Chu Đức Hà 
TS.Lê Xuân Vị 

 4.5 3.5  5.5 4.1 GV chấm sót ý trả lời 

2 20020007 Nguyễn Thái Dương 06/07/2002 K65I-CN INT3401E 57 Trí tuệ nhân tạo TS.Nguyễn Văn Vinh  4.0 2.4 7.0  5.2 
GV đã tìm thấy bài thất 
lạc 

3 20020009 Nguyễn Hải Đăng 19/07/2002 K65M-AT EMA 3084 5 
Vi xử lý và vi 
điều khiển 

PGS.TS.Phạm Mạnh 
Thắng 

 1.0 3.8  1.5 4.1 GV chấm sót ý trả lời 

4 21021238 Trần Xuân Thành 17/04/2003 K66C-CE1 CTE3021 33 
Thiết kế các 
công trình đặc 
biệt 

TS.Nguyễn Ngọc Thắng  6.0 6.9  7.0 7.6 GV cộng sót điểm 

5 21020246 Trần Chiến Thắng 29/04/2003 K66I-CS2 INT3401E 57 Trí tuệ nhân tạo TS.Nguyễn Văn Vinh  0.0 3.5  8.0 8.3 GV nhập nhầm điểm 

6 21020342 Hoàng Bảo Khanh 23/02/2003 K66I-IT3 INT3508 50 
Thực tập chuyên 
ngành 

Khoa CNTT  
 7.5 7.4  8.0 8.0 GV chấm sót ý trả lời 

7 21021135 Trần Đình Tuấn 20/03/2003 K66M-EM EMA3117 2 
Cơ học vật liệu 
Composite 

ThS.Vũ Minh Anh  5.5 6.5  6.3 7.0 GV chấm sót ý trả lời 

8 22022609 Nguyễn Minh Hiếu 05/12/2004 K67A-AI1 AIT3001* 37 Học sâu TS.Triệu Hải Long 0.0  5.5 9.0  9.1 
GV tìm thấy bài tập thất 
lạc của SV 

9 22022504 Nguyễn Đức Anh 25/08/2004 K67A-AI1 AIT3012 37 
Tính toán khoa 
học thần kinh và 
ứng dụng 

PGS.TS.Nguyễn Linh 
Trung 
 GS.TS.Guy Nagels 
 TS.Lê Vũ Hà 
 TS.Nguyễn Thế Hoàng 
Anh 

5.6  7.8 8.9  8.8 
GV nhập thiếu điểm 
thành phần 

10 22022173 
Nguyễn Trọng 
Hoàng 

25/08/2004 K67E-CE1 AIT2004 19 
Cơ sở trí tuệ 
nhân tạo 

TS.Trần Quốc Long  6.0 7.6  7.0 8.2 GV chấm sót ý trả lời 

11 22029011 Nguyễn Thế Dũng 20/04/2004 K67E-EC AIT2004 59 
Cơ sở trí tuệ 
nhân tạo 

TS.Trần Quốc Long 5.0  3.8 5.5  4.0 GV nhập nhầm điểm 

12 22029018 Dương Nhật Minh 18/07/2004 K67E-EC AIT2004 59 
Cơ sở trí tuệ 
nhân tạo 

TS.Trần Quốc Long 4.5  6.9 5.0  7.1 GV nhập nhầm điểm 

13 22029061 Nguyễn Hoàng Minh 27/11/2004 K67E-EC ELT 3051 60 
Kỹ thuật điều 
khiển 

TS.Hoàng Gia Hưng  0.0 2.2  4.5 4.9 
GV nhập nhầm điểm của 
2 sinh viên 

14 22028076 Nguyễn Hữu Dũng 08/04/2004 K67I-CS1 INT3121 56 
Các chuyên đề 
trong Khoa học 
Máy tính 

GS.TS.Nguyễn Thanh 
Thủy 

8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 Chất lượng bài làm tốt 

15 22028262 Bùi Minh Nhật 27/10/2004 K67I-CS1 INT3120 55 
Phát triển ứng 
dụng di động 

TS.Lê Khánh Trình 7.0  7.9 8.0  8.3 GV nhập nhầm điểm 

16 22028014 Trần Hoàng Vũ 29/02/2004 K67I-CS2 INT2211 37 Cơ sở dữ liệu TS.Trần Hồng Việt  1.0 3.6  4.0 5.4 
GV nhập thiếu điểm 
BTL 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 
Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

17 22028165 Lê Đắc Minh Trí 01/05/2004 K67I-CS4 INT2044E 54 
Lý thuyết thông 
tin 

TS.Lê Nguyên Khôi  8.5 8.9  8.8 9.1 GV cộng sót điểm 

18 22028249 Nguyễn Văn Nhất 04/03/2004 K67I-CS4 INT2044E 54 
Lý thuyết thông 
tin 

TS.Lê Nguyên Khôi  8.0 8.4  8.3 8.5 GV cộng sót điểm 

19 22028205 Phạm Tất Thành 22/10/2004 K67I-CS4 INT3120 55 
Phát triển ứng 
dụng di động 

TS.Lê Khánh Trình 8.5  8.5 9.0  8.7 GV nhập nhầm điểm 

20 22024168 Tạ Hữu Huy 27/11/2004 K67M-EM EMA2045 2 
Lý thuyết cắt gọt 
kim loại 

ThS.Bùi Huy Hoàng  8.5 8.9  8.6 9.0 GV nhập nhầm điểm 

21 23021845 Lý Anh Kiệt 09/06/2005 K68E-EC2 INT2210 26 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 

TS.Nguyễn Ngọc An  0.0 3.1  2.1 4.4 GV nhập nhầm điểm 

22 23021825 Văn Thị Như Hoa 15/03/2005 K68E-EC2 INT2210 8 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 

PGS.TS.Nguyễn Việt Hà  6.5 5.7  6.0 5.4 GV chấm nới 

23 23021909 
Nguyễn Đức Anh 
Tuấn 

09/10/2005 K68E-EC2 INT2210 8 
Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật 

PGS.TS.Nguyễn Việt Hà  6.0 5.7  5.5 5.4 GV chấm nới 

24 23020754 Lê Trọng Nghĩa 16/12/2005 K68E-RE ELT3134 23 
Thực tập Kỹ 
thuật điện tử 

ThS.Trần Như Chí 
 KS.Phạm Quang Hùng 
ThS. Đặng Anh Việt 
KS. Đặng Văn Hiếu 
KS.Dương Văn Tân 

8.2  6.9 8.6  7.0 GV nhập nhầm điểm 

25 23020641 Nguyễn Quế Sơn 20/03/2005 K68I-CN INT2212 13 
Kiến trúc máy 
tính 

PGS.TS.Nguyễn Trí Thành  6.2 5.5  6.0 5.4 GV nhập nhầm điểm 

26 23021567 
Nguyễn Công Mạnh 
Hùng 

22/08/2005 K68I-CS1 MAT1101 15 
Xác suất thống 
kê 

TS.Hoàng Thị Điệp  7.8 5.7  8.4 6.0 GV cộng sót điểm 

27 23020006 Mai Khả Anh 01/12/2005 K68T-IT3 MAT1093 12 Đại số ThS.Nguyễn Thị Hồng  6.5 6.0  5.5 5.4 
GV chấm nới câu 1, 3 và 
4 

28 23020252 Nguyễn Mạnh Dũng 18/10/2005 K68M-AT EMA2036 5 
Cơ học kỹ thuật 
1 

PGS.TS.Đào Như Mai  7.5 7.8  8.0 8.1 GV cộng sót điểm 

29 23020272 Nguyễn Minh Hiếu 09/06/2005 K68M-AT EMA2036 5 
Cơ học kỹ thuật 
1 

PGS.TS.Đào Như Mai  3.0 3.7  3.5 4.0 GV cộng sót điểm 

30 23020289 Nguyễn Duy Mạnh 30/06/2005 K68M-AT EMA2036 5 
Cơ học kỹ thuật 
1 

PGS.TS.Đào Như Mai  6.5 6.5  7.0 6.8 GV cộng sót điểm 

31 23020314 Vương Thanh Tùng 23/08/2005 K68M-AT EMA2036 5 
Cơ học kỹ thuật 
1 

PGS.TS.Đào Như Mai  8.5 8.8  9.0 9.1 GV cộng sót điểm 

32 23020291 Hà Đức Minh 20/10/2005 K68M-AT EMA2026 5 
Cơ sở kỹ thuật 
điện 

ThS. Hoàng Bảo Anh  6.0 7.0  6.5 7.3 GV cộng nhầm điểm 

33 23021256 Lý Văn Hải 27/03/2005 K68M-MT1 EMA2036 3 
Cơ học kỹ thuật 
1 

PGS.TS.Đào Như Mai  2.0 3.7  2.5 4.0 GV cộng nhầm điểm 

34 24022341 Trương Huy Hoàng 19/07/2006 K69A-AI1 MAT1041 37 Giải tích 1 PGS.TS. Trần Thu Hà  7.8 7.8  7.0 7.4 GV cộng nhầm điểm 
35 24023024 Nguyễn Minh Long 24/06/2006 K69C-ID4 CTE2050 40 Toán kĩ thuật 1 ThS.Đỗ Thị Thu Hà  6.0 7.4  6.5 7.7 GV cộng nhầm điểm 

36 24020592 
Lý Trần Minh 
Nguyên 

23/11/2006 K69E-CE6 MAT1093 21 Đại số ThS. Nguyễn Thế Hoàng  2.3 4.5  2.5 4.6 GV chấm sót ý trả lời 

37 24021531 Nguyễn Nam Khánh 30/10/2006 K69I-CS7 EPN1095 18 
Vật lý đại cương 
1 

TS. Đồng Quốc Việt 
ThS. Hồ Anh Tâm 

 7.0 7.9  6.0 7.3 
GV phát hiện thêm một 
số sai sót 



TT MSV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Lớp HP Học phần Giảng viên 
Điểm trước 
khi xem lại 

Điểm sau khi 
xem lại Lý do 

TP CK TĐ TP CK TĐ 

38 24021412 Hoàng Minh Đức 22/05/2006 K69I-CS8 INT1008 18 
Nhập môn lập 
trình 

TS. Lê Nguyên Khôi 8.7 4.3 6.1 8.9 8.8 8.8 
GV nhập nhầm điểm của 
2 sinh viên 

39 24020183 Dương Hải Khôi 07/12/2006 K69I-IT3 EPN1095 8 
Vật lý đại cương 
1 

PGS.TS.Nguyễn Phương 
Hoài Nam 

 1.5 3.8  2.0 4.1 GV chấm sót ý trả lời 

40 24020042 Nguyễn Tất Bình 24/09/2006 K69I-IT6 EPN1095 9 
Vật lý đại cương 
1 

TS.Nguyễn Tuấn Cảnh 
 ThS.Vũ Ngọc Linh 

 6.0 5.8  7.0 6.4 
Giảng viên chấm chót ý 
câu 1 và câu 2 

41 24022100 Nguyễn Minh Đức 07/10/2006 K69M-AT2 EPN1095 3 
Vật lý đại cương 
1 

PGS.TS.Nguyễn Kiên 
Cường 

 7.5 7.7  8.0 8.0 GV chấm sót ý trả lời 

42 24022209 Hoàng Đình Thuân 26/04/2006 K69M-AT3 EPN1095 4 
Vật lý đại cương 
1 

GS.TS.Hoàng Nam Nhật  7.0 8.0  8.0 8.6 GV cộng nhầm điểm 

43 24022194 Hoàng Anh Quân 01/03/2006 K69M-AT4 MAT1093 4 Đại số PGS.TS.Đào Như Mai  4.0 6.2  3.5 5.9 GV cộng nhầm điểm 

44 24021091 Nguyễn Nhân Đức 23/05/2006 K69M-MT1 EPN1095 5 
Vật lý đại cương 
1 

PGS.TS. Nguyễn Thế Hiện  5.5 6.9  6.0 7.2 GV chấm sót ý trả lời 

Danh sách gồm 44 sinh viên./. 

 


